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TỜ TRÌNH

Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập
Kính trình: Thủ tướng Chính phủ

Tại điểm k Khoản 2 Điều 22 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trình Thủ tướng Chính phủ. 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định và kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về ban hành tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Quyết định) với các nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Tại Thông báo số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị kết luận về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” nêu rõ: Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các hoạt động sự nghiệp công cơ bản và đảm bảo hỗ trợ cho các đối tượng chính sách xã hội, các đối tượng nghèo để được tiếp cận các dịch vụ, đồng thời có chính sách khuyến khích xã hội hóa thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung cấp dịch vụ sự nghiệp công... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến sâu sắc về tư tưởng nâng cao nhận thức của xã hội về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thông báo kết luận của Bộ chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, đối với các đơn vị sự nghiệp cung cấp những dịch vụ thông thường (nhất là các đơn vị sự nghiệp kinh tế), Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế nhằm tạo điều kiện để chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và sau đó cổ phần hóa theo quy định.

Triển khai thực hiện Thông báo số 37-TB/TW và Nghị quyết số 40/NQ-CP, ngày 22/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-TTg quy định cụ thể vể trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Quyết định này đã giúp phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế trong việc cung cấp dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ cho xã hội, khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn cơ sở vật chất hiện có. Để thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, cần đưa ra những tiêu chí cụ thể về điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, xét trên các căn cứ về: (1) Ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và chức năng, nhiệm vụ được giao (phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công); (2) Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây chính là cơ sở pháp lý để rà soát và đưa ra hình thức sắp xếp phù hợp (duy trì đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tổ chức lại, bán, giải thể đơn vị sự nghiệp). Từ đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty xây dựng, đề xuất Danh mục thực hiện chuyển đổi, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 
Như vậy, việc ban hành Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết nhằm đưa Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg triển khai trong thực tế, đẩy mạnh việc xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, huy động các nguồn lực xã hội, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công chất lượng cao. 
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Một số nội dung về rà soát, đánh giá hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập:

Để nghiên cứu rà soát, đánh giá hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 23/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 5072/BKHĐT-PTDN đề nghị các Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty báo cáo rà soát về tình hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tuy nhiên, các báo cáo gửi về Bộ còn hạn chế. Tiếp đó, ngày 03/9/2015, Bộ tiếp tục có công văn số 6198/BKHĐT-PTDN đề nghị các đơn vị báo cáo. Tính đến ngày 20/2/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 92 báo cáo (26 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 52 địa phương và 14 tập đoàn kinh tế và tổng công ty). Dưới đây là tổng hợp một số nội dung về tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở các báo cáo gửi về. 

1.1 Đánh giá hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập:

Qua tổng hợp sơ bộ cho thấy, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, giúp các cơ quan chuyên ngành thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước của mình, góp phần tham mưu cho các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành, điều chỉnh các quyết định, chính sách phù hợp với thực tế. Đồng thời, cải thiện điều kiện, môi trường sống của nhân dân, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, giáo dục, phục vụ các nhu cầu vui chơi giải trí, thụ hưởng văn hóa của người dân. Tuy nhiên, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay là rất lớn, hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, hàng năm sử dụng nhiều ngân sách nhà nước, tình hình hoạt động còn có nhiều khó khăn. Cụ thể như sau:

- Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập hiện có tại 92 đơn vị báo cáo là rất lớn, có khoảng 5.046 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, khối địa phương có số lượng đơn vị sự nghiệp công lập lớn nhất, lên tới 4.387 đơn vị sự nghiệp (trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chưa kể các đơn vị thuộc cấp huyện và cấp xã). Trong đó, tập trung chủ yếu ở khối các đơn vị cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (các Sở), chiếm gần 87% số lượng. Khối Bộ ngành có khoảng 636 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và các cấp trực thuộc. Khối tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có 41 đơn vị. 

- Về kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp: Các đơn vị này sử dụng nhiều ngân sách nhà nước, như: Bộ Công Thương (54 đơn vị-kinh phí do ngân sách cấp 882 tỷ), Bộ Giao thông vận tải (khoảng gần 436 tỷ đồng, Hà Nội (khoảng 398 đơn vị-kinh phí khoảng gần 7.000 tỷ đồng), Phú Thọ (khoảng 1.500 tỷ đồng)…

- Về rà soát ngành, lĩnh vực hoạt động: Theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành, các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Trên thực tế, các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như: phát thanh, truyền hình, giáo dục đào tạo, y tế, trung tâm xúc tiến du lịch… và một số lĩnh vực có thêm nguồn thu ngoài thu dịch vụ công như: vệ sinh đô thị, quản lý bến xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới, kiểm định chất lượng công trình, tư vấn, trung tâm thể thao, kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ…

- Về tình hình hoạt động: Theo đánh giá tại 92 báo cáo, các đơn vị sự nghiệp hoạt động chủ yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo (đơn vị sự nghiệp do Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động hoặc tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động). Trong tổng số hơn 5.000 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện khảo sát, chỉ có khoảng 150 doanh nghiệp đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động (chiếm khoảng 3%).
1.2 Một số vướng mắc, khó khăn

- Về cơ chế hoạt động: Một số Viện nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học công nghệ nên hoạt động còn nhiều khó khăn (TCT Giấy). Tuy đã có cơ chế hoạt động mới đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập) nhưng việc tổ chức bộ máy của một số đơn vị sự nghiệp công lập vẫn mang nặng tính hành chính, chịu sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước, do vậy, việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập này sang mô hình doanh nghiệp sẽ khó khăn (Hải Phòng, Cần Thơ).
- Về thực tế hoạt động: 
+ Một số đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ đầy đủ, gây khó khăn cho việc phát triển mở rộng, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công (Bắc Ninh, Sơn La). Công tác quản lý tài chính-ngân sách một số đơn vị chưa thực hiện đúng các quy định về chế độ hạch toán kế toán, một số khoản thu sự nghiệp, một số tài sản cố định tại đơn vị còn để ngoài sổ sách kế toán (Sơn La, Hà Nội).
+ Doanh nghiệp khoa học do không có sản phẩm khoa học công nghệ đủ khả năng thương mại hóa, khó định giá trị doanh nghiệp nên đối tác không góp vốn, không tham gia điều hành (TCT Giấy). Một số đơn vị chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp phải cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, nguồn thu giảm sút không đủ bù đắp chi phí cho hoạt động dịch vụ (do trước đây nguồn thu chủ yếu do Nhà nước đặt hàng khi chuyển sang doanh nghiệp phải tự tìm hợp đồng, cạnh tranh với tư nhân) (Bắc Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp). 
+ Quy mô các đơn vị còn nhỏ, cơ sở vật chất yếu kém, khó khăn về nhu cầu vốn để đảm bảo tối thiểu cơ sở vật chất để chuyển sang cơ chế tự chủ hoạt động, chất lượng dịch vụ yếu kém, giá dịch vụ chưa được tính đúng, đầy đủ (Đồng Tháp, Trà Vinh, Hà Nội, Lâm Đồng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). Cơ chế quản lý và phương thức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đổi mới đồng bộ dẫn đến chất lượng và hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp còn hạn chế (Kiên Giang). 

+ Đối với các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều yếu kém nên nhiều lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp gặp khó khăn trong cung cấp dịch vụ công cho đồng bào dân tộc dẫn tới việc khó khăn tạo nguồn thu của đơn vị sự nghiệp nên đại đa số vẫn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước (Lai Châu).

+ Việc huy động vốn để hoạt động sự nghiệp bằng vốn vay của các tổ chức tín dụng gặp khó khăn vì giá trị tài sản thế chấp không lớn và hầu hết tài sản đơn vị đang quản lý có nguồn gốc từ ngân sách thì không được thế chấp vay. Vì vậy đa số các đơn vị sự nghiệp khó khăn trong việc huy động vốn để tổ chức các hoạt động dịch vụ (Quảng Ngãi).
+ Các đơn vị sự nghiệp đào tạo khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp khó khăn vì hoạt động theo doanh nghiệp thì mục đích là lợi nhuận, tiết kiệm mọi chi phí để đạt mục đích. Nếu các đơn vị vì chạy theo lợi nhuận thì kết quả đào tạo chất lượng không cao (có thể rút ngắn chương trình, không thuê giảng viên giỏi…) trong khi đó mục đích xã hội là sản phẩm đầu ra các trường đào tạo cần có chất lượng khi ra trường có việc làm và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc (Đồng Tháp).
1.3 Đánh giá khả năng cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập:
- Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nhằm phát huy được nguồn lực của các thành phần kinh tế trong việc cung cấp các dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội, từng bước đổi mới phương thức quản lý theo cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập có thể thực hiện được trên cơ sở các đơn vị này bước đầu thực hiện tự chủ (tự chủ về nhiệm vụ khoa học công nghệ, tự chủ về tổ chức tài chính (tạo điều kiện linh hoạt, thuận tiện trong thu-chi, huy động và vay vốn để thực hiện các hợp đồng), hợp tác quốc tế…). Từ đó, các đơn vị hoạt động có hiệu quả đã tiếp cận được nguyên tắc hạch toán kinh tế của doanh nghiệp nên quá trình chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần sẽ có những thuận lợi.
Tuy nhiên, qua các báo cáo, số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện về tài chính (đảm bảo tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động) và có đề xuất chuyển thành công ty cổ phần là rất ít, xuất phát từ một số lý do: 
Thứ nhất, vẫn còn tâm lý còn ngại, chưa muốn cổ phần hóa, để triển khai cần phải có lộ trình phương án phù hợp. Đa số các đơn vị đề nghị vẫn hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập do vẫn còn có tư tưởng trông chờ sự bao cấp của Nhà nước (Bộ Quốc phòng, Bắc Ninh, An Giang, Hà Nội). 
Thứ hai, tình hình hoạt động của các đơn vị này còn khó khăn. Các đơn vị đều được ngân sách bao cấp (một phần hoặc toàn bộ) nên chuyển đổi mô hình sẽ lúng túng trong quản lý cũng như tham gia vào mối quan hệ thị trường, cung-cầu, cạnh tranh (Bộ Xây dựng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). Việc phân bổ kinh phí hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị tự bảo đảm 1 phần chi phí và đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động) còn mang tính bình quân, trên cơ sở nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và khả năng ngân sách nhà nước, chưa thực sự gắn kết giữa giao nhiệm vụ và giao kinh phí, còn tâm lý trông chờ vào sự bao cấp của Nhà nước cũng là nguyên nhân làm chậm quá trình đẩy nhanh xã hội hóa đối với dịch vụ công (Hà Nội).
Thứ ba, việc chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần cũng chưa có điều kiện tổng kết, đánh giá do số lượng đơn vị hoàn thành việc chuyển đổi mô hình còn hạn chế (mới thực hiện IPO thành công Bệnh viện giao thông vận tải và chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần), chưa có điều kiện để sơ kết thí điểm chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 
Như vậy, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập là một vấn đề rất phức tạp, chưa có tiền lệ trong thực tiễn xây dựng văn bản, không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế. Trao đổi với một số chuyên gia nước ngoài như Hàn Quốc thì được biết việc xã hội hoá các đơn vị sự nghiệp công như bệnh viện, trường học là những vấn đề rất nhạy cảm và được thực hiện hết sức thận trọng ở các nước này.

2. Quá trình tổ chức soạn thảo Quyết định

Trên cơ sở bám sát các nội dung có tính định hướng, các phân tích, đánh giá văn bản pháp luật và thực tiễn triển khai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Quyết định và Tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước kèm theo Quyết định và gửi lấy ý kiến bằng văn bản (công văn số …..) và tổ chức đăng tải, lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến ngày …, Bộ đã nhận được … ý kiến tham gia bằng văn bản của … Bộ và cơ quan ngang Bộ; … địa phương; … tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước (danh sách kèm theo). 

III. KẾT CẤU, NỘI DUNG, NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO  QUYẾT ĐỊNH

1. Kết cấu của dự thảo Quyết định:
Kết cấu của dự thảo Quyết định gồm 03 phần:

- Phần 1: Nội dung Quyết định, bao gồm 05 Điều, quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng, tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành Quyết định.

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để phân loại đơn vị sự nghiệp công lập hiện có nhằm đẩy mạnh việc sắp xếp đổi mới và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó, nguyên tắc thực hiện như sau: Các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo 02 điều kiện về đảm bảo tự chủ tài chính và ngành nghề phù hợp với Tiêu chí phân loại đơn vị thì thực chuyển đổi thành công ty cổ phần. Các đơn vị không chuyển đổi được sẽ thực hiện bán, tổ chức lại hoặc giải thể theo yêu cầu thực tế về sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập 
- Phần 2: Phụ lục về Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập.
Mục I: Duy trì đơn vị sự nghiệp công lập hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
Về cơ bản, các ngành, lĩnh vực này liên quan đến nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, hoặc các ngành, lĩnh vực mà cần có vai trò đầu tư của Nhà nước, các nhà đầu tư khu vực tư nhân không có khả năng tham gia hoặc không muốn tham gia, như: quốc phòng, an ninh, xuất bản; xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); sản xuất nội dung chương trình truyền hình, báo chí (các đài truyền hình địa phương, cơ quan báo chí của các Bộ ngành để duy trì việc tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước); hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng; quản lý, duy tu công trình đê điều, công trình phân lũ và các công trình phòng chống thiên tai …
Mục II: Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần:
Mục này gồm 21 nhóm ngành, chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực mà tư nhân hiện đã tham gia cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công hoặc có khả năng tham gia cung ứng các dịch vụ này:

- Các hoạt động liên quan đến dịch vụ công ích như: cấp thoát nước; vệ sinh môi trường; chiếu sáng; đo đạc bản đồ; điều tra cơ bản về địa chất; sản xuất lưu giữ giống gốc vật nuôi, cây trồng; đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa; quản lý bảo trì đường thủy, đường bộ.

 - Các hoạt động khác: nghiên cứu và phát triển; công chứng; quản lý bến tàu xe; hoạt động tư vấn; kiểm định; du lịch; quản lý đất đai ở địa phương...
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

1.  Về đối tượng áp dụng của Quyết định:

- Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 và điểm b Khoản 1 Điều 22 Quyết định số 22/QĐ-TTg, tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập của Thủ tướng Chính phủ để phân loại và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành công ty cổ phần. Như vậy, đối tượng của Quyết định là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, để có cơ sở sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty (dù số lượng không nhiều) nhưng cơ quan soạn thảo vẫn đưa các đơn vị sự nghiệp công này vào đối tượng của Quyết định để có căn cứ triển khai trong thực tế.
- Một số ý kiến cho rằng: đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng nguồn từ ngân sách nhà nước được áp dụng các nội dung quy định tại Nghị định này để thực hiện sắp xếp hoặc chuyển đổi sang công ty cổ phần. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng không cần thiết quy định các đối tượng này. 
2. Về tiêu chí để chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần:

Một trong những tiêu chí, điều kiện để thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được quy định tại dự thảo Quyết định là: có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể để làm rõ tiêu chí “có khả năng” như đơn vị nào đánh giá khả năng tự chủ về tài chính, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…
3. Về cấu trúc của dự thảo Quyết định:

Kết cấu của Quyết định dự kiến thực hiện theo một trong hai Phương án sau:

- Phương án 1: Quy định như nêu tại dự thảo Quyết định, bao gồm 02 Danh mục, gồm: (i) Duy trì đơn vị sự nghiệp công lập hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; (ii) Danh mục chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần).
- Phương án 2: Chỉ quy định 01 Danh mục chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng trong giai đoạn đầu thực hiện cần bổ sung Danh mục chuyển đổi mà Nhà nước giữ cổ phần ở mức chi phối (có thể thoái bớt vốn Nhà nước tại các giai đoạn tiếp theo).

4. Tiêu chí về ngành, lĩnh vực chuyển đổi thành công ty cổ phần:

Theo dự thảo, chủ yếu cổ phần hoá mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực như xúc tiến du lịch, quản lý bến xe, vệ sinh đô thị, kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ… Những ngành, lĩnh vực khác như như y tế, giáo dục… thì thực hiện thí điểm từng bước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trên cơ sở lựa chọn một số đơn vị để cổ phần hoá và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm các lĩnh vực như đăng kiểm, kiểm định chất lượng, công chứng, chứng thực…thuộc diện thí điểm từng bước để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ công trong giai đoạn trước mắt. 
V. VỀ VIỆC TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 16/8/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số ....../BKHĐT-PTDN đề nghị Bộ Tư pháp thực hiện thẩm định dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước theo quy định. Ngày ......., Bộ Tư pháp đã có công văn số ........ thẩm định nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những tiếp thu và giải trình cụ thể tại Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (trình kèm theo).

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, Cục PTDN.
	BỘ TRƯỞNG

Bùi Quang Vinh


Tại Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” đã đưa ra các quan điểm chỉ đạo và định hướng tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Trong đó đã đưa ra quan điểm chỉ đạo “kiên quyết điều chỉnh để DNNN có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học-công nghệ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực: an ninh, quốc phòng; độc quyền tự nhiên; cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu; và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn. Sớm chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải ngoài ngành và hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước”.

Tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 02 Luật quan trọng là Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015). Trong đó, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã quy định phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp, gồm: (i) cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội; (ii) hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; (iii) hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; (iv) Ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế. Luật Doanh nghiệp đã đưa ra khái niệm mới về DNNN (là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) và có chương riêng về DNNN. Đồng thời, quy định về tỷ lệ sở hữu để quyết định các vấn đề quan trọng trong công ty cổ phần. Theo đó, việc thông qua quyết định được phân chia theo 02 mức: quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông ở mức từ 65% tổng số cổ phần trở lên (mức trước đây là 75%); quyết định các vấn đề quan trọng như: định hướng phát triển, mức cổ tức, sửa đổi điều lệ, thông qua báo cáo tài chính, nhân sự… ở mức ít nhất 51% tổng số cổ phần. Như vậy, để đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định của luật mới, cần thiết nghiên cứu sửa đổi bổ sung tiêu chí, danh mục phân loại DNNN.

Bên cạnh đó, qua hơn 1 năm triển khai Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg đã phát sinh nhiều vấn đề cần điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn. Cụ thể: 
- Sự thay đổi của văn bản pháp luật về đầu tư và quản trị DNNN (Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị định về quản lý hoạt động bay…), dẫn đến việc thay đổi nội dung và cấu trúc của Tiêu chí, danh mục phân loại DNNN.
- Thực tế thời gian qua cho thấy trong nhiều trường hợp, việc Nhà nước vẫn nắm giữ lượng cổ phần chi phối quá lớn sẽ làm giảm sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vì không có cơ hội nắm giữ lượng cổ phần đủ lớn để được tham gia vào quản lý và thay đổi quản trị doanh nghiệp, như trong lĩnh vực: quản lý bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa; quản lý khai thác cảng biển quốc gia và cửa ngõ quốc tế; cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích…
- Một số đối tượng của Quyết định 37/2014/QĐ-TTg đã được điều chỉnh bởi văn bản quy phạm pháp luật khác (như: các công ty nông, lâm nghiệp đã được điều chỉnh bởi Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp).
Đồng thời, số lượng doanh nghiệp thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2011-2015 cần tiếp tục thực hiện trong 5 năm tới cũng còn gần 50 doanh nghiệp (10% kế hoạch). Như vậy, trong giai đoạn 5 năm tới, cần tiếp tục triển khai sắp xếp số doanh nghiệp còn lại và có định hướng mạnh mẽ trong việc cổ phần hóa công ty mẹ của tập đoàn kinh tế và tổng công ty lớn. Do đó, cần có tiêu chí mới về phân loại DNNN phục vụ cho tiến trình sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Đánh giá chung về việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg:

Để tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, ngày 29/01/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 536/BKHĐT-PTDN đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập báo cáo về tình hình phân loại, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg trong năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015. 
Tính đến ngày 31/7/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo của 45 địa phương, 12 bộ ngành, 13 tập đoàn và tổng công ty. Về cơ bản, các báo cáo đều khẳng định vai trò và tác dụng tích cực của Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Dưới đây là tổng hợp một số nội dung các báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg. 
1.1 Về phê duyệt Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới DNNN: 

Căn cứ vào Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty đã xây dựng Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc phạm vi quản lý và Đề án tái cơ cấu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ khi ban hành Quyết định cho đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khoảng 30 Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN của một số Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế cho năm 2015 và giai đoạn 2016-2020. 
1.2 Về tình hình phân loại DNNN và kết quả thực hiện sắp xếp, đổi  mới năm 2014 và kế hoạch năm 2015:
Nhìn chung, việc đánh giá, phân loại DNNN trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 tại các Bộ ngành, địa phương, tập đoàn và tổng công ty đã bám sát theo nội dung của Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg. Theo các báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các DNNN hiện vẫn duy trì 100% vốn nhà nước chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nông lâm nghiệp, khai thác công trình thủy lợi, xổ số kiến thiết, bảo đảm an toàn giao thông… Về cơ bản, các ngành, lĩnh vực này đã phù hợp với tiêu chí phân loại nêu tại Quyết định số 37/QĐ-TTg. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa tuân thủ theo đúng tiêu chí, danh mục về phân loại DNNN nêu tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg. Cụ thể, Nhà nước vẫn còn giữ nhiều doanh nghiệp 100% vốn trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, văn hóa, dược phẩm, quản lý bến xe, du lịch, cơ khí, dịch vụ suất ăn hàng không, dịch vụ hàng hóa … Đây là những lĩnh vực Nhà nước không cần tham gia, tạo cạnh tranh không bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa nhưng tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ vẫn còn khá cao (như các doanh nghiệp cảng biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, xây dựng…). Do vậy, chưa có sự đổi mới về phương thức quản trị doanh nghiệp và chưa huy động tối đa được nguồn vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước. 
- Theo phương án sắp xếp, tái cơ cấu DNNN đã được phê duyệt, trong 2 năm 2014-2015, cả nước phải hoàn thành sắp xếp 479 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 432 doanh nghiệp; bán, giao, giải thể, phá sản 22 doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 25 doanh nghiệp.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh  nghiệp, trong năm 2014 cả nước sắp xếp được 167 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 143 doanh nghiệp, chuyển 01 doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;  bán, giải thể, phá sản 09 doanh nghiệp, sáp nhập 14 doanh nghiệp. Như vậy, trong năm 2015, cả nước phải thực hiện cổ phần hóa 289 doanh nghiệp. Tính đến hết ngày 10/11/2015, đã sắp xếp được 175 doanh nghiệp, trong đó: 159 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa; 16 doanh nghiệp thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác (04 doanh nghiệp bán, 05 doanh nghiệp sáp nhập, 02 doanh nghiệp giải thể, 05 doanh nghiệp chuyển thành TNHH 2 TV trở lên). Như vậy, từ năm 2011 đến hết ngày 10/11/2015, cả nước sắp xếp 471 doanh nghiệp (trong đó cổ phần hóa 401 doanh nghiệp). Nếu các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp quyết liệt trong công tác sắp xếp, dự kiến 2011-2015 sẽ cổ phàn hóa được 459 doanh nghiệp, đạt 90% kế hoạch đề ra. Do vậy, công tác sắp xếp, cổ phần hóa trong thời gian tới tiếp tục đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp. 

2. Quá trình tổ chức soạn thảo Quyết định
Trên cơ sở bám sát các nội dung có tính định hướng, các phân tích, đánh giá văn bản pháp luật và thực tiễn triển khai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Quyết định và Tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước kèm theo Quyết định và gửi lấy ý kiến bằng văn bản (công văn số 5859/BKHĐT-PTDN ngày 21/8/2015) và tổ chức đăng tải, lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 6256/BKHĐT ngày 07/9/2015 và công văn số 8038/BKHĐT-PTDN ngày 22/10/2015 đôn đốc các đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 16/11/2015, Bộ đã nhận được 91 ý kiến tham gia bằng văn bản của 23 Bộ và cơ quan ngang Bộ; 61 địa phương; 07 tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (danh sách kèm theo). Đối với các địa phương vẫn chưa có ý kiến tham gia, Bộ đã gọi điện đốc thúc và được phản hồi là thống nhất hoàn toàn với Danh mục (theo đúng yêu cầu tại công văn gửi xin ý kiến).
III. KẾT CẤU, NỘI DUNG, NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO  QUYẾT ĐỊNH
1. Kết cấu của dự thảo Quyết định:

Kết cấu của dự thảo Quyết định gồm 03 phần:

- Phần 1: Nội dung Quyết định, bao gồm 04 Điều, quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng, tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành Quyết định.

- Phần 2: Phụ lục về tiêu chí, danh mục phân loại DNNN được kết cấu thành 03 mục.
Mục I: Những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ
Về cơ bản, danh mục này chủ yếu được giữ nguyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát văn bản pháp lý và thực tiễn triển khai sắp xếp DNNN trong các ngành, lĩnh vực này khi xây dựng Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg. Tại dự thảo Quyết định, mục này gồm 12 ngành, nhóm ngành chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; độc quyền tự nhiên (truyền tải điện, quản lý đường sắt…); đảm bảo trật tự an ninh an toàn xã hội (nhà máy thủy điện đa mục tiêu, in tiền, cung ứng vật liệu nổ…). 

Mục II: Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần trở lên

Nhóm ngành do Nhà nước nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần trở lên bao gồm 04 ngành, chủ yếu liên quan đến: (1) kết cấu hạ tầng quan trọng có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước (cảng hàng không); (2) tài nguyên quốc gia (khai thác khoáng sản quy mô lớn, khai thác dầu mỏ).

Mục III: Những doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần 

Mục này gồm 08 ngành, nhóm ngành. Trong đó, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần chủ yếu trong lĩnh vực quan trọng, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế (sản xuất hóa chất cơ bản, dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, thuốc lá điếu, tài chính, ngân hàng, lương thực, xăng dầu..). 

- Phần 3: Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 (Đây là điểm mới của Quyết định, sẽ trình bày tại Phần tiếp theo).
Qua rà soát, trong tổng số 391 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện có, (bao gồm 362 DNNN (cấp 1) và 29 doanh nghiệp cấp 2 của tập đoàn kinh tế), có 378 doanh nghiệp dự kiến duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc thực hiện cổ phần hóa (theo Tiêu chí phân loại) và 13 doanh nghiệp sắp xếp theo các hình thức khác (sáp nhập, giải thể, bán…). Đối tượng rà soát nêu trên không bao gồm: (i) Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; (ii) Nông lâm trường được sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; và (iii) Doanh nghiệp 100% vốn cấp 2 của Tập đoàn kinh tế đã có chủ trương cổ phần hóa Công ty mẹ, doanh nghiệp 100% vốn cấp 2 của Tổng công ty, công ty mẹ-con.

Kết quả phân loại 378 doanh nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 (quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) dự kiến như sau:
- 184 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn (chiếm khoảng  48,7%); 
- 194 doanh nghiệp thuộc diện thực hiện cổ phần hóa (chiếm khoảng 51,3%).
2. Những điểm mới của dự thảo Quyết định:

2.1 Điều chỉnh kết cấu của Phụ lục I về tiêu chí, danh mục phân loại DNNN:

Việc điều chỉnh các mức sở hữu của Nhà nước từ 04 nhóm (theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg) xuống còn 03 nhóm như trình bày tại Mục III phần 1 dựa trên mức độ kiểm soát, chi phối của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014. Theo đó, cổ đông nắm giữ ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết có thể quyết định tất cả các vấn đề quan trọng trong quản trị doanh nghiệp (chi phối tuyệt đối); trường hợp nắm giữ ít nhất 51% tổng số cổ phần thì sẽ quyết định một số nội dung quan trọng của doanh nghiệp (trừ các quyết định về: từng loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản).
2.2 Điều chỉnh một số ngành trong danh mục:

(1) Đối với danh mục do Nhà nước nắm giữ 100% vốn: Tại dự thảo Quyết định, số lượng ngành, lĩnh vực do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ còn 12 ngành, nhóm ngành, trong đó, loại bỏ một số ngành:
- “Sản xuất cung ứng hóa chất độc”: Qua trao đổi với Bộ Y tế, hiện nay chỉ có Công ty Dược phẩm trung ương 1 thực hiện nhập khẩu hóa chất độc phục vụ trong ngành y tế. Tuy nhiên, Công ty Dược phẩm trung ương 1 đã hoàn thành cổ phần hóa (IPO vào ngày 10/9/2015) và chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Đồng thời, việc sản xuất, cung ứng hóa chất độc đã được quy định cụ thể về điều kiện thực hiện (Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ). Do không còn doanh nghiệp 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực này và đã có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh nên đề nghị loại bỏ ra khỏi Danh mục. 

- “Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng”: Hiện nay, các công ty nông, lâm nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc đối tượng sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Do vậy, không thuộc đối tượng điều chỉnh của dự thảo Quyết định. 

- Đối với “Những doanh nghiệp nắm giữ bí quyết kinh doanh, công nghệ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước”: Để tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, bổ sung quy định việc Hội đồng thành viên tổng công ty, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ-công ty con căn cứ các tiêu chí, danh mục phân loại tại Phụ lục I để thực hiện phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp thành viên.

Đối với các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong tái cơ cấu DNNN và hệ thống ngân hàng (như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước-SCIC, Công ty mua bán nợ Việt Nam-DATC, Công ty Quản lý tài sản-VAMC), cần nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động và quản lý phù hợp trong các quy định riêng của Chính phủ. 
(2) Đối với Danh mục do Nhà nước nắm giữ từ trên 65% vốn điều lệ: Về cơ bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát danh mục Nhà nước nắm giữ từ trên 75% tổng số cổ phần và từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần. Trên cơ sở đó, thực hiện điều chuyển một số ngành, nhóm ngành như sau :
- Chuyển “doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa”, “vận chuyển hàng không”, “sản xuất thuốc lá điếu”, “cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng” từ danh mục thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần sang danh mục Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần.

- Loại bỏ “quản lý khai thác cảng biển tổng hợp quốc gia và cửa ngõ quốc tế” (do hiện nay không còn DNNN hoạt động trong lĩnh vực này); “chế biến dầu mỏ và khí tự nhiên” (do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã được đa dang hóa sở hữu với tỷ lệ Nhà nước nắm giữ thấp) ; “bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ” và “quản lý bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa” (để phù hợp với thực tế doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã cổ phần hóa, Nhà nước không nắm giữ chi phối); “bán buôn thuốc phòng bệnh, chữa bệnh”.
(3) Đối với Danh mục do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần: Loại bỏ một số ngành ra khỏi danh mục Nhà nước nắm giữ vốn, gồm: 

- Sản xuất vắc xin sinh phẩm y tế, vắc xin thú y.

- Sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Điều tra cơ bản về địa chất, khí tượng thủy văn; khảo sát, thăm dò, điều tra về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên.

- Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi và tinh đông; Trồng và chế biến cao su, cà phê, trồng và quản lý rừng trồng tại các địa bàn không gắn với mục tiêu quốc phòng, an ninh. 

- Vận tải biển, vận tải đường sắt.

- Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (thoát nước, vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị, khai thác sản xuất và cung cấp nước sạch): Tại công văn số 334/TB-VPCP ngày 21/8/2014 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: đối với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích như môi trường đô thị, cấp, thoát nước, nếu các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu nắm giữ đa số vốn điều lệ thì khuyến khích, với điều kiện doanh nghiệp cam kết cung cấp tốt các dịch vụ công ích này cho nhân dân. Đồng thời, tại các địa phương đã tổ chức đấu thầu thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích). Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư loại bỏ ngành, lĩnh vực này khỏi Danh mục Nhà nước cần nắm giữ chi phối. 
Tuy nhiên, để phù hợp với thực tế tại một số địa phương chưa thể thực hiện cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp công ích do điều kiện khách quan như ngân sách chi trả cho hoạt động công ích còn hạn chế; cơ chế giá chưa phù hợp…, tại phần dự thảo Quyết định đã bổ sung quy định: Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% tổng số cổ phần hoặc không nắm giữ cổ phần đối với các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong trường hợp tiếp tục nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần tại các doanh nghiệp này.

2.3 Về việc ban hành Danh mục cụ thể các doanh nghiệp cần thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016-2020:
Tại dự thảo Quyết định, bên cạnh tiêu chí, danh mục phân loại DNNN có ban hành kèm Phụ lục 2 về : Danh mục các DNNN hiện do các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế quản lý, phân loại theo nhóm ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và phương án sắp xếp phù hợp. Đối tượng rà soát bao gồm: DNNN trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 06 Tập đoàn kinh tế (công ty mẹ và công ty con 100% vốn của công ty mẹ). Căn cứ Danh mục và Tiêu chí ban hành kèm Quyết định, các Bộ, địa phương và tập đoàn kinh tế sẽ chủ động triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN do mình quản lý. Việc xây dựng Phụ lục này nhằm các mục tiêu sau: 
- Thứ nhất, đảm bảo yếu tố kịp thời, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tái cơ cấu DNNN, giảm thiểu thủ tục hành chính: Trong thời gian qua, việc rà soát, phân loại DNNN được thực hiện theo quy trình như sau: (1) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí phân loại DNNN; (2) các Bộ ngành, địa phương, tập đoàn và tổng công ty căn cứ Quyết định này để xây dựng Phương án tổng thể trình Thủ tướng Chính phủ; (3) Văn phòng Chính phủ xin ý kiến các Bộ tổng hợp và cơ quan liên quan; (4) Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến và trình Thủ tướng Chính phủ. Thực tế cho thấy việc xây dựng và phê duyệt Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới DNNN tại các Bộ, ngành địa phương thường mất khoảng 8 tháng-12 tháng sau khi tiêu chí, danh mục phân loại DNNN được ban hành (cá biệt một số Bộ, địa phương có số lượng DNNN lớn, thời gian có thể kéo dài đến 02 năm). 
Thực tế triển khai cho thấy, hầu hết các phương án đều tuân thủ theo tiêu chí, danh mục phân loại DNNN tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ một số Bộ, địa phương có quản lý lượng DNNN lớn, hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực đặc thù. Do vậy, trong trường hợp các phương án tuân thủ theo đúng tiêu chí tại Quyết định, việc thực hiện quy trình phê duyệt như trên dễ gây kéo dài thời gian không cần thiết.

Như vậy, việc ban hành một Danh mục DNNN kèm theo Quyết định này sẽ giúp rút ngắn thời gian và thủ tục hành chính của việc phê duyệt Phương án tổng thể của từng Bộ ngành, địa phương, tập đoàn và tổng công ty. Dự thảo Quyết định cũng quy định đối với những trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể thực hiện được theo quy định, các Bộ, UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo từng trường hợp cụ thể.
- Thứ hai, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của tiêu chí phân loại, làm rõ trách nhiệm chuẩn bị và triển khai thực hiện. Việc ban hành một Danh mục DNNN trên phạm vi toàn quốc là một công cụ giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu, người dân, cộng đồng doanh nghiệp giám sát quá trình tái cơ cấu và đổi mới khu vực DNNN. 
- Thứ ba, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tiếp cận với các thông tin để lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp; thúc đẩy và tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ mới. Trên thực tế, trong quá trình làm việc với các tổ chức quốc tế (như WB, JICA, Eurocham, Tony Blair Office) và đàm phán với kinh tế thị trường với Hoa Kỳ và EU, các nhà đầu tư rất quan tâm đến việc xây dựng và công bố một Phương án tổng thể về cải cách khu vực DNNN của Việt Nam, làm cơ sở để các nhà đầu tư lựa chọn cơ hội đầu tư và có thông tin về những quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải cách DNNN. 

2.4 Bổ sung điều khoản chuyển tiếp: 

Đến nay đã có khoảng gần 30 Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bổ sung 2015 và giai đoạn 2016-2020. Do vậy, để tránh tạo áp lực lên các đơn vị trong việc phải xây dựng lại phương án sắp xếp sau khi Quyết định ra đời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, trong trường hợp chưa phê duyệt Phương án cổ phần hóa, đề nghị chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ theo quy định tại Quyết định khi xây dựng Phương án; trường hợp đã được phê duyệt Phương án cổ phần hóa, thì thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt (không phải điều chỉnh tỷ lệ theo Quyết định). 
V. VỀ VIỆC TIẾP THU VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 17/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 7727/BKHĐT-PTDN đề nghị Bộ Tư pháp thực hiện thẩm định dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước theo quy định. Ngày 09/11/2015, Bộ Tư pháp đã có công văn số 289/BTP-PLDSKT thẩm định nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định và các Phụ lục kèm theo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những tiếp thu và giải trình cụ thể tại Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (trình kèm theo).

VI. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính chính xác và thống nhất của Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương việc ban hành Danh mục DNNN đính kèm dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục phân loại DNNN, đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Danh mục lần cuối để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và triển khai thực hiện ngay vào đầu năm 2016.

Trên đây là Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại DNNN. Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN THAM GIA Ý KIẾN

A. Bộ, ngành

1. Bộ Nội vụ

2. Bộ GTVT

3. Bộ VHTT&DL

4. Bộ NN&PTNT

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Bộ Khoa học và công nghệ

7. Bộ Tư pháp

8. Bộ Công an

9. Bộ Quốc phòng

10. Bộ Thông tin và Truyền thông

11. Bộ Công Thương

12. Bộ Tài chính

13. Ngân hàng NN

14. Thông tấn xã VN

15. Viện Hàn lâm KHCN VN

16. Đài Truyền hình Việt Nam

17. Bộ LĐTBXH

18. Đài Tiếng nói VN

19. Bộ Xây dựng 

20. Bộ Y tế

21. Bộ Tài nguyên và Môi trường

22. Bộ Thông tin và Truyền thông

23. Viện Hàn lâm KHXH VN

B. Địa phương

1. Bắc Giang
2. Đồng Tháp

3. Hà Tĩnh

4. Kon Tum

5. TP. HCM

6. Bình Dương

7. Phú Thọ

8. Ninh Bình

9. Cà Mau

10. Hải Phòng

11. Lai Châu

12. Thanh Hóa

13. Vĩnh Phúc

14. Hà Nội

15. Hà Giang

16. Lạng Sơn

17. Bình Thuận

18. Hưng Yên

19. Đắk Lắk

20. Yên Bái

21. Điện Biên

22. An Giang

23. Lào Cai

24. Quảng Trị

25. Hậu Giang

26. Đồng Nai

27. Khánh Hòa

28. Quảng Bình

29. Quảng Ninh

30. Kiên Giang

31. Bến Tre

32. Nam Định

33. Quảng Ngãi

34. Vĩnh Long

35. Bắc Ninh

36. Tây Ninh

37. Bạc Liêu

38. Tiền Giang

39. Đà Nẵng

40. Quảng Nam
41. Phú Yên

42. Lâm Đồng

43. Long An

44. Thừa Thiên Huế

45. Sóc Trăng

46. Gia Lai

47. Hòa Bình

48. Bà Rịa-Vũng Tàu

49. Thái Bình

50. Hà Nam

51. Bắc Kạn
52. Thái Nguyên

53. Nghệ An

54. Ninh Thuận

55. Đắc Nông

56. Trà Vinh

57. Hải Dương

58. Cần Thơ

C. Tập đoàn, Tổng công ty
1. Tập đoàn EVN

2. Tập đoàn VNPT

3. Tập đoàn Viettel

4. Tập đoàn Cao su

5. Tập đoàn PVN

6. Tập đoàn TKV

7. TĐ Hóa chất VN

8. Tổng công ty SCIC
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